	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC




Mã đề 901 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Thực phẩm an toàn là thực phẩm:
	A. Không rõ nguồn gốc.                                                                  
	B. Được bảo quản đúng cách.

	C. Giá rẻ nhất.                                                                        
	D. Có màu bắt mắt.


Câu 2. Canxi có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Sữa.
	B. Dầu ăn.
	 C. Gạo.
	 D. Đường.


Câu 3. Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài sẽ dẫn đến: 
	A. Thừa cân.
	B. Béo phì.
	 C. Suy dinh dưỡng.
	 D. Cao huyết áp.


Câu 4. Ba nhóm chất sinh năng lượng gồm:
	A. Đạm – vitamin – nước.                                                                  
	B. Bột đường – đạm – béo.

	C. Khoáng – vitamin – nước.                                                                        
	D. Đạm – xơ – nước.


Câu 5. 1 gam chất béo cung cấp khoảng bao nhiêu kcal?
	 A. 4 kcal.
	B. 7 kcal.
	C. 9 kcal.
	D. 12 kcal.


Câu 6. Đậy kín thức ăn sau khi nấu giúp: 
	A. Giữ vệ sinh và hạn chế vi khuẩn.
	B. Tăng năng lượng.

	C. Tăng mỡ.
	D. Tăng vị mặn.


Câu 7. Không nên ngâm rau quá lâu trong nước vì: 
	A. Mất một số vitamin tan trong nước.
	B. Tăng chất đạm.

	C. Tăng chất béo.
	D. Làm rau ngọt hơn.


Câu 8. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn:
	 A. Một loại thực phẩm.
	 B. Nhiều rau, ít cơm.
	C. Đa dạng thực phẩm.
	D. Chỉ ăn thịt.


Câu 9. Chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chính cho cơ thể?
	 A. Vitamin.
	 B. Chất đạm.
	C. Chất bột đường.
	D. Nước.


Câu 10. Ăn nhiều đồ chiên rán dễ gây:
	A. Thiếu nước.
	B. Béo phì.
	C. Thiếu vitamin C.
	D. Còi xương.


Câu 11. Nên ưu tiên chọn thực phẩm: 
	A. Không rõ nguồn gốc.
	B. Có mùi lạ.
	C. Tươi và an toàn.
	D. Giá rẻ nhất.


Câu 12. Đọc nhãn thực phẩm giúp biết:
	A. Thành phần dinh dưỡng.                                                                  
	B. Màu sắc đẹp.

	C. Quảng cáo.                                                                        
	D. Hình ảnh.


Câu 13. Phơi thực phẩm dưới nắng gắt lâu ngày có thể làm:
	A. Tăng vitamin.
	 B. Tăng nước.

	C. Mất chất dinh dưỡng.
	 D. Tăng khoáng.


Câu 14. Rửa rau nên thực hiện:
	A. Sau khi cắt nhỏ.
	B. Trước khi cắt.
	 C. Sau khi nấu.
	D. Không cần rửa.


Câu 15. Thực phẩm giàu chất béo là:
	 A. Gạo.
	B. Dầu ăn.
	 C. Rau cải.
	D. Cam.


Câu 16. Khi mua thực phẩm đóng gói cần chú ý:
	 A. Màu sắc bao bì.
	B. Giá rẻ.
	 C. Hạn sử dụng.
	D. Hình ảnh quảng cáo.


Câu 17. Thực phẩm tươi ngon thường có:
	 A. Mùi lạ.
	B. Màu tự nhiên.
	 C. Nhớt.
	D. Thâm đen.


Câu 18. Ăn ngay sau khi nấu giúp:
	A. Giảm dinh dưỡng.
	 B. Tăng vi khuẩn.

	C. Giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
	 D. Mất nước.


Câu 19. Khi rán thực phẩm cần lưu ý điều gì để đảm bảo chất lượng món ăn?
	A. Cho thật nhiều nước.
	 B. Dùng nhiều muối.

	C. Không cần làm nóng chảo.
	 D. Dùng lượng dầu mỡ phù hợp và nhiệt độ thích hợp.


Câu 20. Khi chế biến nên: 
	A. Dùng nhiều nước khi luộc rau.
	 B. Đổ bỏ nước canh.

	C. Hạn chế đun lâu.
	 D. Cắt rau sớm từ sáng.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về việc lựa chọn thực phẩm?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
	
	

	b)
	Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng nếu còn mùi thơm.
	
	

	c)
	Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	d)
	Rau quả tươi thường có màu sắc tự nhiên, không dập nát.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước đối với cơ thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Thiếu chất xơ có thể gây thiếu máu.
	
	

	b)
	Vitamin giúp điều hòa các hoạt động của cơ thể.
	
	

	c)
	Chất xơ có nhiều trong thịt và cá.
	
	

	d)
	Nước giúp hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Trình bày vai trò của ba nhóm chất sinh năng lượng đối với cơ thể. Cho ví dụ thực phẩm chứa mỗi nhóm chất.
Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn và trình bày các biện pháp giúp bảo vệ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 
-----------------------Hết-----------------------
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Mã đề 902 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Không nên ngâm rau quá lâu trong nước vì: 
	A. Mất một số vitamin tan trong nước.
	B. Tăng chất đạm.

	C. Tăng chất béo.
	D. Làm rau ngọt hơn.


Câu 2. Đậy kín thức ăn sau khi nấu giúp: 
	A. Giữ vệ sinh và hạn chế vi khuẩn.
	B. Tăng năng lượng.

	C. Tăng mỡ.
	D. Tăng vị mặn.


Câu 3. Thực phẩm giàu chất béo là:
	 A. Gạo.
	B. Dầu ăn.
	C. Rau cải.
	D. Cam.


Câu 4. Khi mua thực phẩm đóng gói cần chú ý:
	 A. Màu sắc bao bì.
	B. Giá rẻ.
	C. Hạn sử dụng.
	D. Hình ảnh quảng cáo.


Câu 5. Ăn nhiều đồ chiên rán dễ gây:
	A. Thiếu nước.
	B. Béo phì.
	C. Thiếu vitamin C.
	D. Còi xương.


Câu 6. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn:
	 A. Một loại thực phẩm.
	 B. Nhiều rau, ít cơm.
	C. Đa dạng thực phẩm.
	D. Chỉ ăn thịt.


Câu 7. Thực phẩm an toàn là thực phẩm:
	A. Không rõ nguồn gốc.                                                                  
	B. Được bảo quản đúng cách.

	C. Giá rẻ nhất.                                                                        
	D. Có màu bắt mắt.


Câu 8. Thực phẩm tươi ngon thường có:
	 A. Mùi lạ.
	 B. Màu tự nhiên.
	C. Nhớt.
	D. Thâm đen.


Câu 9. Phơi thực phẩm dưới nắng gắt lâu ngày có thể làm:
	A. Tăng vitamin.
	 B. Tăng nước.

	C. Mất chất dinh dưỡng.
	 D. Tăng khoáng.


Câu 10. Đọc nhãn thực phẩm giúp biết:
	A. Thành phần dinh dưỡng.                                                                  
	B. Màu sắc đẹp.

	C. Quảng cáo.                                                                        
	D. Hình ảnh.


Câu 11. Canxi có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Sữa.
	B. Dầu ăn.
	 C. Gạo.
	 D. Đường.


Câu 12. Rửa rau nên thực hiện:
	A. Sau khi cắt nhỏ.
	B. Trước khi cắt.
	C. Sau khi nấu.
	D. Không cần rửa.


Câu 13. Ba nhóm chất sinh năng lượng gồm:
	A. Đạm – vitamin – nước.                                                                  
	B. Bột đường – đạm – béo.

	C. Khoáng – vitamin – nước.                                                                        
	D. Đạm – xơ – nước.


Câu 14. Nên ưu tiên chọn thực phẩm: 
	A. Không rõ nguồn gốc.
	 B. Có mùi lạ.
	C. Tươi và an toàn.
	D. Giá rẻ nhất.


Câu 15. Ăn ngay sau khi nấu giúp:
	A. Giảm dinh dưỡng.
	 B. Tăng vi khuẩn.

	C. Giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
	 D. Mất nước.


Câu 16. Khi chế biến nên: 
	A. Dùng nhiều nước khi luộc rau.
	 B. Đổ bỏ nước canh.

	C. Hạn chế đun lâu.
	 D. Cắt rau sớm từ sáng.


Câu 17. Khi rán thực phẩm cần lưu ý điều gì để đảm bảo chất lượng món ăn?
	A. Cho thật nhiều nước.
	  B. Dùng nhiều muối.

	C. Không cần làm nóng chảo.
	  D. Dùng lượng dầu mỡ phù hợp và nhiệt độ thích hợp.


Câu 18. 1 gam chất béo cung cấp khoảng bao nhiêu kcal?
	 A. 4 kcal.
	 B. 7 kcal.
	 C. 9 kcal.
	D. 12 kcal.


Câu 19. Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài sẽ dẫn đến: 
	A. Thừa cân.
	 B. Béo phì.
	  C. Suy dinh dưỡng.
	 D. Cao huyết áp.


Câu 20. Chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chính cho cơ thể?
	 A. Vitamin.
	 B. Chất đạm.
	 C. Chất bột đường.
	D. Nước.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước đối với cơ thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Thiếu chất xơ có thể gây thiếu máu.
	
	

	b)
	Vitamin giúp điều hòa các hoạt động của cơ thể.
	
	

	c)
	Chất xơ có nhiều trong thịt và cá.
	
	

	d)
	Nước giúp hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về việc lựa chọn thực phẩm?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
	
	

	b)
	Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng nếu còn mùi thơm.
	
	

	c)
	Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	d)
	Rau quả tươi thường có màu sắc tự nhiên, không dập nát.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Trình bày vai trò của ba nhóm chất sinh năng lượng đối với cơ thể. Cho ví dụ thực phẩm chứa mỗi nhóm chất.
Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn và trình bày các biện pháp giúp bảo vệ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 
-----------------------Hết-----------------------
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Mã đề 903 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
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Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Khi mua thực phẩm đóng gói cần chú ý:
	 A. Màu sắc bao bì.
	B. Giá rẻ.
	C. Hạn sử dụng.
	D. Hình ảnh quảng cáo.


Câu 2. 1 gam chất béo cung cấp khoảng bao nhiêu kcal?
	 A. 4 kcal.
	B. 7 kcal.
	C. 9 kcal.
	D. 12 kcal.


Câu 3. Đọc nhãn thực phẩm giúp biết:
	A. Thành phần dinh dưỡng.                                                                  
	B. Màu sắc đẹp.

	C. Quảng cáo.                                                                        
	D. Hình ảnh.


Câu 4. Ba nhóm chất sinh năng lượng gồm:
	A. Đạm – vitamin – nước.                                                                  
	B. Bột đường – đạm – béo.

	C. Khoáng – vitamin – nước.                                                                        
	D. Đạm – xơ – nước.


Câu 5. Canxi có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Sữa.
	B. Dầu ăn.
	 C. Gạo.
	 D. Đường.


Câu 6. Thực phẩm giàu chất béo là:
	 A. Gạo.
	B. Dầu ăn.
	C. Rau cải.
	D. Cam.


Câu 7. Đậy kín thức ăn sau khi nấu giúp: 
	A. Giữ vệ sinh và hạn chế vi khuẩn.
	 B. Tăng năng lượng.

	C. Tăng mỡ.
	 D. Tăng vị mặn.


Câu 8. Chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chính cho cơ thể?
	 A. Vitamin.
	B. Chất đạm.
	C. Chất bột đường.
	D. Nước.


Câu 9. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn:
	 A. Một loại thực phẩm.
	B. Nhiều rau, ít cơm.
	C. Đa dạng thực phẩm.
	D. Chỉ ăn thịt.


Câu 10. Ăn nhiều đồ chiên rán dễ gây:
	A. Thiếu nước.
	B. Béo phì.
	C. Thiếu vitamin C.
	D. Còi xương.


Câu 11. Rửa rau nên thực hiện:
	A. Sau khi cắt nhỏ.
	B. Trước khi cắt.
	 C. Sau khi nấu.
	D. Không cần rửa.


Câu 12. Nên ưu tiên chọn thực phẩm: 
	A. Không rõ nguồn gốc.
	B. Có mùi lạ.
	C. Tươi và an toàn.
	D. Giá rẻ nhất.


Câu 13. Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài sẽ dẫn đến: 
	A. Thừa cân.
	B. Béo phì.
	 C. Suy dinh dưỡng.
	 D. Cao huyết áp.


Câu 14. Không nên ngâm rau quá lâu trong nước vì: 
	A. Mất một số vitamin tan trong nước.
	 B. Tăng chất đạm.

	C. Tăng chất béo.
	 D. Làm rau ngọt hơn.


Câu 15. Thực phẩm tươi ngon thường có:
	 A. Mùi lạ.
	B. Màu tự nhiên.
	C. Nhớt.
	D. Thâm đen.


Câu 16. Khi chế biến nên: 
	A. Dùng nhiều nước khi luộc rau.
	  B. Đổ bỏ nước canh.

	C. Hạn chế đun lâu.
	  D. Cắt rau sớm từ sáng.


Câu 17. Khi rán thực phẩm cần lưu ý điều gì để đảm bảo chất lượng món ăn?
	A. Cho thật nhiều nước.
	  B. Dùng nhiều muối.

	C. Không cần làm nóng chảo.
	  D. Dùng lượng dầu mỡ phù hợp và nhiệt độ thích hợp.


Câu 18. Ăn ngay sau khi nấu giúp:
	A. Giảm dinh dưỡng.
	  B. Tăng vi khuẩn.

	C. Giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
	  D. Mất nước.


Câu 19. Thực phẩm an toàn là thực phẩm:
	A. Không rõ nguồn gốc.                                                                  
	B. Được bảo quản đúng cách.

	C. Giá rẻ nhất.                                                                        
	D. Có màu bắt mắt.


Câu 20. Phơi thực phẩm dưới nắng gắt lâu ngày có thể làm:
	A. Tăng vitamin.
	  B. Tăng nước.

	C. Mất chất dinh dưỡng.
	  D. Tăng khoáng.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về việc lựa chọn thực phẩm?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
	
	

	b)
	Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng nếu còn mùi thơm.
	
	

	c)
	Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	d)
	Rau quả tươi thường có màu sắc tự nhiên, không dập nát.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước đối với cơ thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Thiếu chất xơ có thể gây thiếu máu.
	
	

	b)
	Vitamin giúp điều hòa các hoạt động của cơ thể.
	
	

	c)
	Chất xơ có nhiều trong thịt và cá.
	
	

	d)
	Nước giúp hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Trình bày vai trò của ba nhóm chất sinh năng lượng đối với cơ thể. Cho ví dụ thực phẩm chứa mỗi nhóm chất.
Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn và trình bày các biện pháp giúp bảo vệ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 
-----------------------Hết-----------------------




	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC




Mã đề 904 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chính cho cơ thể?
	 A. Vitamin.
	B. Chất đạm.
	C. Chất bột đường.
	D. Nước.


Câu 2. 1 gam chất béo cung cấp khoảng bao nhiêu kcal?
	 A. 4 kcal.
	B. 7 kcal.
	C. 9 kcal.
	D. 12 kcal.


Câu 3. Đọc nhãn thực phẩm giúp biết:
	A. Thành phần dinh dưỡng.                                                                  
	B. Màu sắc đẹp.

	C. Quảng cáo.                                                                        
	D. Hình ảnh.


Câu 4. Ba nhóm chất sinh năng lượng gồm:
	A. Đạm – vitamin – nước.                                                                  
	B. Bột đường – đạm – béo.

	C. Khoáng – vitamin – nước.                                                                        
	D. Đạm – xơ – nước.


Câu 5. Rửa rau nên thực hiện:
	A. Sau khi cắt nhỏ.
	B. Trước khi cắt.
	C. Sau khi nấu.
	D. Không cần rửa.


Câu 6. Thực phẩm giàu chất béo là:
	 A. Gạo.
	B. Dầu ăn.
	C. Rau cải.
	D. Cam.


Câu 7. Khi mua thực phẩm đóng gói cần chú ý:
	 A. Màu sắc bao bì.
	B. Giá rẻ.
	C. Hạn sử dụng.
	D. Hình ảnh quảng cáo.


Câu 8. Thực phẩm tươi ngon thường có:
	 A. Mùi lạ.
	B. Màu tự nhiên.
	C. Nhớt.
	D. Thâm đen.


Câu 9. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn:
	 A. Một loại thực phẩm.
	B. Nhiều rau, ít cơm.
	C. Đa dạng thực phẩm.
	D. Chỉ ăn thịt.


Câu 10. Canxi có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Sữa.
	B. Dầu ăn.
	  C. Gạo.
	  D. Đường.


Câu 11. Ăn nhiều đồ chiên rán dễ gây:
	A. Thiếu nước.
	B. Béo phì.
	C. Thiếu vitamin C.
	D. Còi xương.


Câu 12. Nên ưu tiên chọn thực phẩm: 
	A. Không rõ nguồn gốc.
	B. Có mùi lạ.
	C. Tươi và an toàn.
	D. Giá rẻ nhất.


Câu 13. Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài sẽ dẫn đến: 
	A. Thừa cân.
	B. Béo phì.
	 C. Suy dinh dưỡng.
	 D. Cao huyết áp.


Câu 14. Khi rán thực phẩm cần lưu ý điều gì để đảm bảo chất lượng món ăn?
	A. Cho thật nhiều nước.
	 B. Dùng nhiều muối.

	C. Không cần làm nóng chảo.
	 D. Dùng lượng dầu mỡ phù hợp và nhiệt độ thích hợp.


Câu 15. Đậy kín thức ăn sau khi nấu giúp: 
	A. Giữ vệ sinh và hạn chế vi khuẩn.
	 B. Tăng năng lượng.

	C. Tăng mỡ.
	 D. Tăng vị mặn.


Câu 16. Thực phẩm an toàn là thực phẩm:
	A. Không rõ nguồn gốc.                                                                  
	B. Được bảo quản đúng cách.

	C. Giá rẻ nhất.                                                                        
	D. Có màu bắt mắt.


Câu 17. Phơi thực phẩm dưới nắng gắt lâu ngày có thể làm:
	A. Tăng vitamin.
	 B. Tăng nước.

	C. Mất chất dinh dưỡng.
	 D. Tăng khoáng.


Câu 18. Ăn ngay sau khi nấu giúp:
	A. Giảm dinh dưỡng.
	 B. Tăng vi khuẩn.

	C. Giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
	 D. Mất nước.


Câu 19. Khi chế biến nên: 
	A. Dùng nhiều nước khi luộc rau.
	 B. Đổ bỏ nước canh.

	C. Hạn chế đun lâu.
	 D. Cắt rau sớm từ sáng.


Câu 20. Không nên ngâm rau quá lâu trong nước vì: 
	A. Mất một số vitamin tan trong nước.
	 B. Tăng chất đạm.

	C. Tăng chất béo.
	 D. Làm rau ngọt hơn.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước đối với cơ thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Thiếu chất xơ có thể gây thiếu máu.
	
	

	b)
	Vitamin giúp điều hòa các hoạt động của cơ thể.
	
	

	c)
	Chất xơ có nhiều trong thịt và cá.
	
	

	d)
	Nước giúp hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về việc lựa chọn thực phẩm?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
	
	

	b)
	Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng nếu còn mùi thơm.
	
	

	c)
	Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	d)
	Rau quả tươi thường có màu sắc tự nhiên, không dập nát.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Trình bày vai trò của ba nhóm chất sinh năng lượng đối với cơ thể. Cho ví dụ thực phẩm chứa mỗi nhóm chất.
Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn và trình bày các biện pháp giúp bảo vệ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 
-----------------------Hết-----------------------




	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ




Đề gồm 02 trang
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chính cho cơ thể?
	 A. Vitamin.
	B. Chất đạm.
	C. Chất bột đường.
	D. Nước.


Câu 2. 1 gam chất béo cung cấp khoảng bao nhiêu kcal?
	 A. 4 kcal.
	B. 7 kcal.
	C. 9 kcal.
	D. 12 kcal.


Câu 3. Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài sẽ dẫn đến: 
	A. Thừa cân.
	B. Béo phì.
	 C. Suy dinh dưỡng.
	 D. Cao huyết áp.


Câu 4. Khi rán thực phẩm cần lưu ý điều gì để đảm bảo chất lượng món ăn?
	A. Cho thật nhiều nước.
	B. Dùng nhiều muối.

	C. Không cần làm nóng chảo.
	D. Dùng lượng dầu mỡ phù hợp và nhiệt độ thích hợp.


Câu 5. Canxi có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Sữa.
	B. Dầu ăn.
	 C. Gạo.
	 D. Đường.


Câu 6. Thực phẩm giàu chất béo là:
	A. Gạo.
	B. Dầu ăn.
	C. Rau cải.
	D. Cam.


Câu 7. Thực phẩm tươi ngon thường có:
	 A. Mùi lạ.
	B. Màu tự nhiên.
	C. Nhớt.
	D. Thâm đen.


Câu 8. Khi mua thực phẩm đóng gói cần chú ý:
	 A. Màu sắc bao bì.
	B. Giá rẻ.
	C. Hạn sử dụng.
	D. Hình ảnh quảng cáo.


Câu 9. Đậy kín thức ăn sau khi nấu giúp: 
	A. Giữ vệ sinh và hạn chế vi khuẩn.
	B. Tăng năng lượng.

	C. Tăng mỡ.
	D. Tăng vị mặn.


Câu 10. Thực phẩm an toàn là thực phẩm:
	A. Không rõ nguồn gốc.                                                                  
	B. Được bảo quản đúng cách.

	C. Giá rẻ nhất.                                                                        
	D. Có màu bắt mắt.


Câu 11. Ăn nhiều đồ chiên rán dễ gây:
	A. Thiếu nước.
	B. Béo phì.
	C. Thiếu vitamin C.
	D. Còi xương.


Câu 12. Nên ưu tiên chọn thực phẩm: 
	A. Không rõ nguồn gốc.
	B. Có mùi lạ.
	C. Tươi và an toàn.
	D. Giá rẻ nhất.


Câu 13. Đọc nhãn thực phẩm giúp biết:
	A. Thành phần dinh dưỡng.                                                                  
	B. Màu sắc đẹp.

	C. Quảng cáo.                                                                        
	D. Hình ảnh.


Câu 14. Rửa rau nên thực hiện:
	A. Sau khi cắt nhỏ.
	B. Trước khi cắt.
	C. Sau khi nấu.
	D. Không cần rửa.


Câu 15. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên ăn:
	 A. Một loại thực phẩm.
	B. Nhiều rau, ít cơm.
	C. Đa dạng thực phẩm.
	D. Chỉ ăn thịt.


Câu 16. Không nên ngâm rau quá lâu trong nước vì: 
	A. Mất một số vitamin tan trong nước.
	B. Tăng chất đạm.

	C. Tăng chất béo.
	D. Làm rau ngọt hơn.


Câu 17. Phơi thực phẩm dưới nắng gắt lâu ngày có thể làm:
	A. Tăng vitamin.
	B. Tăng nước.

	C. Mất chất dinh dưỡng.
	D. Tăng khoáng.


Câu 18. Khi chế biến nên: 
	A. Dùng nhiều nước khi luộc rau.
	B. Đổ bỏ nước canh.

	C. Hạn chế đun lâu.
	D. Cắt rau sớm từ sáng.


Câu 19. Ăn ngay sau khi nấu giúp:
	A. Giảm dinh dưỡng.
	B. Tăng vi khuẩn.

	C. Giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
	D. Mất nước.


Câu 20. Ba nhóm chất sinh năng lượng gồm:
	A. Đạm – vitamin – nước.                                                                  
	B. Bột đường – đạm – béo.

	C. Khoáng – vitamin – nước.                                                                        
	D. Đạm – xơ – nước.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về vai trò của vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước đối với cơ thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Thiếu chất xơ có thể gây thiếu máu.
	
	

	b)
	Vitamin giúp điều hòa các hoạt động của cơ thể.
	
	

	c)
	Chất xơ có nhiều trong thịt và cá.
	
	

	d)
	Nước giúp hòa tan và vận chuyển chất dinh dưỡng.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về việc lựa chọn thực phẩm?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
	
	

	b)
	Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng nếu còn mùi thơm.
	
	

	c)
	Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	d)
	Rau quả tươi thường có màu sắc tự nhiên, không dập nát.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Trình bày vai trò của ba nhóm chất sinh năng lượng đối với cơ thể. Cho ví dụ thực phẩm chứa mỗi nhóm chất.
Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn và trình bày các biện pháp giúp bảo vệ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 
-----------------------Hết-----------------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 34



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.

	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	C
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	B

	901
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	C

	902
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	C

	903
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	C

	904
	C
	C
	A
	[bookmark: _GoBack]B
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.

	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	901
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ

	902
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	903
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ

	904
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	- Nêu đúng 3 nhóm chất sinh năng lượng: chất bột đường, chất đạm, chất béo và cho ví dụ đúng mỗi nhóm.
- Trình bày vai trò:
 + Chất bột đường: cung cấp năng lượng chính.
 + Chất đạm: xây dựng và sửa chữa cơ thể.
 + Chất béo: cung cấp và dự trữ năng lượng.
	0,25đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(2đ)
	- Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm an toàn:
  + Có nguồn gốc rõ ràng.
  + Còn hạn sử dụng.
  + Tươi, không ôi thiu.
  + Bao bì nguyên vẹn, không bị hỏng hoặc phồng.
  + Không chứa chất bảo quản, hóa chất độc hại vượt mức cho phép.
  + Không có mùi lạ, màu sắc bất thường.
- Biện pháp bảo vệ chất dinh dưỡng:
  + Rửa rau trước khi cắt.
  + Không nấu quá lâu.
  + Bảo quản đúng cách.
  + Chế biến ngay sau khi sơ chế.
  + Hạn chế ngâm thực phẩm quá lâu trong nước.
  + Hạn chế hâm nóng nhiều lần.
	
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ



	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn




	GV ra đề 



Nguyễn Thanh Thảo



